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KẾ HỌACH
Tiêm vắc xin phòng Hội chứng Rối loạn sinh sản và 
hô hấp (PRRS) trên heo đợt II năm 2014

 Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 07 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo (PRRS); 
Căn cứ Hướng dẫn số 278/TY-DT ngày 28/2/2014 của Cục Thú y về việc hướng dẫn sử dụng vắc xin Tai xanh phòng chống dịch;
Căn cứ Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2014 số 07/KH-BCĐ ngày 05/3/2014 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 3079/UBND-KTN ngày 11/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiêm phòng vắc xin bệnh Tai xanh trên heo đợt II năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua vắc xin phòng bệnh Tai xanh đợt II năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành tiêu chí xác định hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm qui mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh,
1. Mục tiêu: 
Khống chế dịch Hội chứng rối loạn hô hấp (PRRS) trên heo - còn gọi là bệnh Tai xanh - trên địa bàn tỉnh.

Gây miễn dịch đối với bệnh Tai xanh cho đàn heo trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã, phường, thị trấn đã xảy ra dịch, vùng nguy cơ cao.

2. Thời gian tiêm phòng 

Triển khai tiêm phòng vắc xin Tai xanh trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 17/11/2014 đến ngày 17/12/2014.
3. Đối tượng và phạm vi tiêm phòng 
a. Đối tượng: Các hộ, trang trại chăn nuôi heo.

b. Phạm vi tiêm phòng: Tiêm phòng trên phạm vi toàn tỉnh. 
4. Loại vắc xin sử dụng 

Vắc xin phòng bệnh Tai xanh (PRRS) nhược độc do Trung Quốc sản xuất chủng JXA1-R (sau đây gọi tắt là vắc xin Tai xanh Trung Quốc) được Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn chứng nhận cho phép nhập khẩu.
* Việc sử dụng vắc xin Tai xanh theo Hướng dẫn số 2128/TY-DT ngày 15/12/2010 của Cục Thú y về việc hướng dẫn sử dụng vắc xin nhược độc phòng bệnh lợn Tai xanh (chủng JXA1-R).

Việc cung ứng vắc xin theo kế hoạch của Chi cục Thú y, vắc xin nhập về được phân phối đúng đối tượng.

5. Chỉ tiêu tiêm phòng

	STT
	Huyện, thị, thành phố
	Chỉ tiêu tiêm phòng (liều)

	1
	Bến Cát – Bàu Bàng
	10.000

	2
	Phú Giáo
	18.000

	3
	Dầu Tiếng
	7.000

	4
	Tân Uyên – Bắc Tân Uyên
	15.000

	5
	Thủ Dầu Một
	2.300 (Vắc xin tồn của đợt I chuyển sang: 1800 liều)

	6
	Thuận An
	5.000 (vắc xin tồn của đợt I)

	7
	Dĩ An
	7.300 (Vắc xin tồn của đợt I chuyển sang: 1470 liều)

	8
	Tổng
	64.600


* Ghi chú: 

Số lượng vắc xin sử dụng trong đợt II năm 2014 là 64.600 liều, trong đó:
- Số lượng vắc xin sử dụng cho đợt II năm 2014: 56.330 liều/57.300 liều đã đăng ký đấu thầu mua vắc xin. 
Số lượng sử dụng giảm so với số lượng đăng ký do Trạm Thú y Dĩ An xin điều chỉnh giảm số lượng vắc xin sử dụng từ 7.300 liều xuống còn 5.830 liều và Trạm Thú y thành phố Thủ Dầu Một xin tăng thêm 500 liều.
- Số lượng vắc xin còn tồn đợt I chuyển sang: 8.270 liều (Thủ Dầu Một: 1.800 liều, Thuận An: 5.000 liều, Dĩ An: 1470 liều).

6. Kinh phí tiêm phòng 

 Trạm Thú y các huyện, thị căn cứ Kế họach phòng chống dịch gia súc, gia cầm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh; Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, kế họach tiêm phòng của Chi cục Thú y xây dựng kế hoạch chi tiết về vật tư, tập huấn trước khi tiêm phòng, dự toán kinh phí tiêm phòng.... từ ngân sách cấp huyện trình Ban chỉ đạo huyện, thị, thành phố phê duyệt để thực hiện.

6.1.Đối tượng thuộc diện tiêm phòng miễn phí

Hộ chăn nuôi heo thuộc quy mô chăn nuôi nhỏ theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Bình Dương hoặc công văn số 1809/STC-HCSN ngày 29/10/2012 của Sở Tài Chính được tiêm phòng miễn phí tiền vắc xin.

6.2. Đối tượng thuộc diện tự bảo đảm kinh phí tiêm phòng

Các công ty, trang trại, hộ chăn nuôi heo ngoài tiêu chí hộ chăn nuôi quy mô nhỏ theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Bình Dương tự đảm bảo kinh phí tiêm phòng.

7. Tổ chức thực hiện

Trạm Thú y các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một tham mưu cho ban chỉ đạo Phòng chống dịch gia súc, gia cầm địa phương tổ chức thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng. 
- Tổ chức tập huấn cho các tổ thực hiện công tác tiêm phòng, chuẩn bị vật tư tiêm phòng, bảo hộ lao động....để thực hiện tiêm phòng đúng tiến độ.

- Tổ chức thông tin, tuyên tuyền cho nhân dân địa phương về công tác phòng, chống dịch tai xanh năm 2014. Thông báo chủ trương và lịch tiêm phòng vắc xin tai xanh cụ thể trên địa bàn.

- Củng cố nhân sự tham gia tiêm phòng, đảm bảo tiêm phòng đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Theo dõi giám sát công tác tiêm phòng trên địa bàn.

Trạm Thú y các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một; các phòng, trạm trực thuộc tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Tai xanh của tỉnh Bình Dương đạt kết quả tốt nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo cáo lãnh đạo Chi cục để được giải quyết./.
Nơi nhận:
- BCĐ PCD huyện, thị, TP (báo cáo);



CHI CỤC TRƯỞNG
- Sở NN-PTNT (báo cáo);                                   
- Phòng Kinh tế huyện, thị, TP (p.hợp);
(đã ký)
- LĐCC;                                            
- 7 Trạm Thú y;

- Lưu VT, DT Bình (21b),                                                                    TRƯƠNG VĂN ĐỨC
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